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  TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

     TỈNH CÀ MAU                            

Bản án số: 206/2017/HSST 

Ngày 02 tháng 11 năm 2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Bà Phan Thị Thu 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông              

2. Ông               

Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Ông   ươ              - Cán bộ 

Toà án nhân dân Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

         Đại diện viện kiểm sát nhân dân Thành phố Cà Mau tham gia phiên toà: Ông 

 ồ            - Kiểm sát viên 

Ngày 02 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau 

xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 221/2017/HSST ngày 05 tháng 

10 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên:     H  u  ; Tên  ọ  khác: Không 

Sinh n à            

 ơ  đăn  ký nhân khẩu thườn  trú:  h n  đăn  ký thườn  trú 

Chỗ ở h ện na :  h   A, phườn  B  thành phố C  tỉnh Cà Mau. 

Quốc tịch: V ệt  a ; Dân tộc:   nh; T n   áo:  h n  

  hề n h ệp:  à  thuê; Trình độ học vấn: 4/12. 

Con ông:     Văn H và bà  ê Thị H 

Vợ  con: chưa c   

T ền sự:  h n . 

T ền án:    t ền án. Tạ   ản án số 13/2015/H  T n à   6/0       của T a 

án nhân  ân thành phố C, tỉnh Cà Mau xử phạt 0  nă     thán  tù về tộ  "Trộ  

c p tà  sản". Chấp hành xon  hình phạt tù n ày 05.12.2016. Chưa th  hành ph n án 

ph  và ph n t ền nộp sun  qu  nhà nước.  

Bị cáo c   ặt tạ  ph ên t a 

* Người bị hại:  nh Tr n Văn T – s nh nă : 1994  c   ặt  

Địa chỉ:  h   A  phườn  B  thành phố C  tỉnh Cà Mau. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo     H  u   bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 

Vào khoản       ờ n à            Tr n Văn T rủ  ị cáo     H  u   đ n 

t ệ   a   Đấu Trườn  để chơ  tr  chơ  trên  á  v  t nh. Đ n      ờ n à  

20/6/2017 T để đ ện thoạ  HTC E  trên  àn ph   của  á  v  t nh T đan  chơ  tr  

chơ  và n ủ.  úc nà   o  á  chơ  tr  chơ  của  ị cáo h t   ờ,  ị cáo kh n  thể t  p 

tục chơ  tr  chơ  được nên c   đ ện thoạ  HTC E  của T  ên để chơ  tr  chơ  đ n 
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khoản       ờ cùn  n à  thì đ ện thoạ  h t p n,  ị cáo  an  đ ện thoạ  đ n  á  

chủ nhờ Hu nh Tấn H sạc p n đ ện thoạ .  au đ   ị cáo đ  vệ s nh  kh  đan  tron  

nhà vệ s nh  ị cáo nả  s nh ý định trộ  đ ện thoạ  của T  án  ấ  t ền t êu xà  cá 

nhân và trả nợ. Bị cáo trở ra   ị cáo đ n  ặp H để  ấ  đ ện thoạ  của T và  êu c u H 

 ở cửa để  ị cáo đ  về. Đ n khoản       ờ cùn  n à   ị cáo đ  đ n quán cà phê tạ  

kh   D phườn  M thành phố C và  án đ ện thoạ  cho n ườ  tên H   ị cáo kh n  

   t họ tên đ   đủ và địa chỉ cụ thể  được    .   đ  kh   án đ ện thoạ  cho H  ị 

cáo n    à đ ện thoạ  của  ị cáo. T ền  án đ ện thọai  ị cáo trả nợ cho     ị cáo 

kh n     t họ tên đ   đủ và địa chỉ cụ thể     .   đ. C n  ạ     .   đ  ị cáo t êu 

xà  cá nhân h t.       

Đ n khoản       ờ n à             T th c   ấc và phát h ện  ất đ ện thoạ  

và kh n  thấ   ị cáo    nên h   H    t v ệc  ị cáo  ấ  đ ện thoạ  nên đ n C n  an 

phườn  B thành phố C trình  áo sự v ệc. 

Tạ    t  uận định   á tà  sản số 103/KL-HĐĐG n à  07/7/     của Hộ  

đồn  định   á tà  sản tron  tố tụn  hình sự thành phố Cà Mau k t  uận: T nh vào 

thờ  đ ể  thán  6/2017: 01 đ ện thoạ     độn  h ệu HTC E ,   á trị 80%: 

5.000.   đ x 80% = 4.00 .   đ. 

 Quá trình đ ều tra  ị cáo     H  u   đ  th a nhận toàn  ộ hành v  phạ  tộ  

của  ình. 

 Về trách nh ệ   ân sự:   ườ   ị hạ   êu c u  ị cáo  ồ  thườn    á trị đ ện 

thoạ    n   .   .   đ. 

Đố  vớ  n  o  tên H và    ị cáo kh n  xác định được họ tên đ   đủ và địa 

chỉ nên t  p tục   ao cơ quan đ ều tra xác   nh  à  r   c  căn c  xử  ý sau. 

Tại bản cáo trạng số: 202/KSĐT-KT ngày 05/10/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố C truy tố  ị cáo     H  u   về tộ  “Trộm c p tài sản” th o 

quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, vị kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố C 

giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử vẫn giữ nguyên quy t định truy tố bị cáo     

H  u N và đề nghị: 

Tuyên bố bị cáo     H  u   phạm tộ  “Trộm c p tài sản”; 

Áp dụng: Đ ều      khoản    Đ ều    khoản   đ ể  p  đ ều    khoản   đ ể  

g của Bộ luật hình sự: Xử phạt     H  u   t  01 nă  đ n    nă     thán  tù. Bị 

cáo c  trách nh ệ   ồ  thườn  cho n ườ   ị hạ   .   .   đ. 

Tạ  ph ên t a:   ườ   ị hạ   êu c u  ị cáo  ồ  thườn   .   .   đ. Bị cáo 

th a nhận toàn  ộ hành v  phạ  tộ . X n   ả  nh  hình phạt và đồn  ý  ồ  thườn  

cho n ườ   ị hạ   .   .   đ. 

 Căn c  vào các ch ng c  và tài liệu đ  được thẩm tra; căn c  vào k t quả 

tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đ y đủ, toàn diện ch ng c , ý ki n của 

Kiểm sát viên, bị cáo.   

XÉT THẤY: 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo     H  u N hoàn toàn 

khai nhận vào khoảng 04   ờ n à  20/6/2017, tạ  t ệ   a   Đấu Trườn  thuộc 

kh     phườn    thành phố Cà Mau   ợ   ụn   úc Tr n Văn T đan  n ủ   ị cáo 

    H  u   đ  c  hành v    n  út  ấ  trộ     đ ện thoạ     độn  h ệu HTC E  trị 

  á c n  ạ   .   .   đ của Tr n Văn T. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa, phù 
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hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai của người bị hại, các tài 

liệu, ch ng c  khác có trong hồ sơ vụ án và hoàn toàn phù hợp với quá trình diễn 

bi n của vụ án.  

Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, 

bi t rõ việc trộm c p tà  sản của người khác là vi phạm pháp luật hình sự nhưng vì 

  n  tha , thá  độ x   thườn  pháp  uật  à bị cáo đ  cố tình thực hiện hành vi 

trộm c p tài sản hoàn thành vớ   ỗ  cố ý trực t  p. Tà  sản  ị cáo trộ  c p c    á trị 

4.00 .   đ, tron  kh   ản thân của  ị cáo đ   ị k t án về hành v  trộ  c p tà  sản  

 à chưa được x a án t ch nên   n phạ  tộ  nà  được xác định  à tá  phạ . Do đ  

có đủ cơ sở khẳng định bị cáo     H  u   phạm tội trộm c p tài sản theo quy định 

tại khoản   điều 138 của Bộ luật hình sự, vớ  tình t  t tăn  nặn  được qu  định tạ  

đ ể    khoản   đ ều    của Bộ  uật hình sự. Hành v  của  ị cáo c n c    c án 

n h ê  kh c để tạo đ ều k ện cho  ị cáo cả  sửa  ản thân thành n ườ  tốt cho x  

hộ  và để đả   áo t nh răn đ  ph n  n  a chun  trong x  hộ . Tu  nh ên Hộ  đồn  

x t xử c n  x   x t đ n thá  độ của  ị cáo tron  suốt quá trình đ ều tra và tạ  

ph ên t a h   na    ị cáo đ  thành khẩn kha   áo  ăn năn hố  cả   à tình t  t   ả  

nh  qu  định tạ  đ ể  p khoản   đ ều    của Bộ  uật hình sự được áp  ụn  kh  xác 

định   c hình phạt cho  ị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Tà  sản  ị cáo trộ  c p đ   án cho n ườ  khác 

kh n  thù hồ  được.   ườ   ị hạ   êu c u  ị cáo  ồ  thườn    á trị tà  sản   n  

4.000.000đ   ị cáo đồn  ý  ồ  thườn  th o  êu c u của n ườ   ị hạ .  êu c u nà  

phù hợp vớ  qu  định của pháp  uật nên chấp nhận. Do  ị cáo c  trách nh ệ   ồ  

thườn  cho anh T   á trị đ ện thoạ   ị cáo đ  trộ  của anh T  nên kh n  tịch thu số 

t ền  ị cáo c  được  o  án đ ện thoạ  trộ  c p của anh T. 

Đố  vớ  n ườ  đ   ua đ ện thoạ   o  ị cáo trộ  c p   ị cáo kha  tên H và 

n ườ   ị cáo kha  tên L  h ện na   ị cáo kh n  xác định được họ tên đ   đủ và địa 

chỉ cụ thể nên t  p tục   ao cơ quan đ ều tra xác   nh  à  r   c  căn c  xử  ý sau 

 à phù hợp. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 1/Tuyên bố bị cáo     H  u   phạm tội “Trộm c p tài sản”. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 138; đ ể  p khoản 1 Điều 46  đ ể    khoản   Đ ều 48 

của Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo     H  u    1 ( ột  nă       a  thán  tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính kể t  ngày tạ    a , n à  05/8/2017. 

2/ Về trách nh ệ   ân sự:  p  ụn  cac đ ều               Bộ  uật  ân sự: 

Buộc  ị cáo     H  u   c  trách nh ệ   ồ  thườn  cho anh Tr n Văn T số t ền 

 .   .   đ      tr  u      .  

 ể t  n à  Bản án c  h ệu  ực pháp  uật hoặc kể t  n à  c  đơn  êu c u th  

hành án của n ườ  được th  hành án cho đ n kh  th  hành xon   tất cả nhữn  khoản 

t ền hàn  thán   ên phả  th  hành án c n phả  chịu khoản     của số t ền c n phả  

th  hành án th o   c     suất qu  định tạ  khoản   đ ều 468 Bộ  uật  ân sự     . 

3/  p dụng Đ ều    của Bộ  uật Tố tụn  hình sự và   hị qu  t 

          BTVQH   n à             qu  định về án ph    ệ ph  Toà án:  
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Án phí hình sự sơ thẩm    .   đ      tr            ) bị cáo phải nộp 

(chưa nộp).  

 n ph   ân sự sơ thẩ     .   đ     tr               ị cáo phả  nộp  chưa nộp  

Trường hợp bản án, quyết  ịnh  ược thi hành theo quy  ịnh tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người  ược thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy  ịnh tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hi u thi hành án  ược thực hi n theo quy  ịnh tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Bị cáo  n ườ   ị hạ  có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể t  

ngày tuyên án.  

 

 

 

        TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                        Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Phan Thị Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơ    ậ :  

- TAND tỉ   C  M u;  

- VKSND t     p   C  M u; 

- CAND t     p   C  M u; 

-  ị cáo; 
- Đư    sự; 

- Lưu    s ; 

- Lưu TAND t     p   C  M u. 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG  ÒA XÃ  ỘI C Ủ NG ĨA  IỆ  NAM    

  ÀN  P Ố CÀ MAU                   Độ  lập -  ự do -  ạ   p ú                              

 ỈN  CÀ MAU                                                                                             
                                            TP.Cà Mau, ngày 02 tháng 11     2017 

                                     

BIÊN BẢN NG Ị ÁN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH P Ố CÀ MAU 

Vớ  thành ph n Hộ  đồn  x t xử sơ thẩ   ồ  c : 

 Thẩ  phán – Chủ toạ ph ên toà: B  P      ị     

 Các Hộ  thẩ  nhân  ân:  

 1. Ông              

 2. Ông               

           Căn c  vào Đ ều     và Đ ều     của Bộ  uật tố tụn  hình sự; 

 Vào ngày 02 tháng 11 nă        tạ  ph n  n hị án  Hộ  đồn  x t xử sơ 

thẩ  đ  t  n hành n hị án đố  vớ  vụ án hình sự. 

 Căn c  vào các ch n  c  và tà    ệu đ  được thẩ  tra tạ  ph ên toà  trên cơ 

sở x   x t đ   đủ toàn   ện các ch n  c   ý k  n của V ện k ể  sát   ị cáo  Hộ  

đồn  x t xử thảo  uận về nhữn  vấn đề phả    ả  qu  t tron  vụ án như sau: 

  . Về tộ   anh: Tu ên  ố  ị cáo     H  u   h a phạ  tộ  “Trộ  c p tà  

sản”. 

  t quả   ểu qu  t:    . 

 2.  p  ụn  khoản   Đ ều    ; Đ ể  p khoản    Đ ều     đ ể    khoản   đ ều 

48 của Bộ  uật hình sự: 

 

  t quả   ểu qu  t:    . 

3. Về   c hình phạt: Xử phạt  ị cáo     H  u   h a      ột  nă       a  

thán  tù. Thờ  hạn chấp hành hình phạt tù t nh kể t  n à  tạ    a   n à  

05/8/2017. 

  t quả   ểu qu  t:    . 

4.  p  ụn  các Đ ều               Bộ  uật  ân sự: Buộc  ị cáo     H  u 

  h a c  trách nh ệ   ồ  thườn  cho anh Tr n Vă  Tr    s  t ề  4.000.000       

tr  u      .  

 ể t  n à  Bản án c  h ệu  ực pháp  uật hoặc kể t  n à  c  đơn  êu c u th  

hành án của n ườ  được th  hành án cho đ n kh  th  hành xon   tất cả nhữn  khoản 

t ền hàn  thán   ên phả  th  hành án c n phả  chịu khoản     của số t ền c n phả  

th  hành án th o   c     suất qu  định tạ  khoản   đ ều      ộ  uật  ân sự     . 

  t quả   ểu qu  t:    . 

5.  p  ụng Đ ều    của Bộ  uật Tố tụn  hình sự và   hị qu  t 

          BTVQH   n à             qu  định về án ph    ệ ph  Toà án:  
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 n ph  hình sự sơ thẩ     .   đ      tr               ị cáo phả  nộp 

 chưa nộp .  

 n ph   ân sự sơ thẩ     .   đ     tr               ị cáo phả  nộp  chưa nộp  

  t quả   ểu qu  t:    . 

6. Bị cáo, n ườ   ị hạ  c  qu ền khán  cáo  ản án tron  hạn    n à  kể t  

ngày tuyên án. Trườ    ợp  ả  á , quyết  ị    ược t        t eo quy  ị   tạ  

Đ ều 2 Luật T        á  dâ  sự t ì   ườ   ược t        á  dâ  sự,   ườ  p ả  t   

     á  dâ  sự có quyề  t oả t uậ  t        á , quyề  yêu cầu t        á , tự 

  uy   t        á   oặc  ị cưỡ   c ế t        á  t eo quy  ị   tạ  các Đ ều 6, 

7 v  9 Luật T        á  dâ  sự; t ờ     u t        á   ược t ực      t eo quy 

 ị   tạ  Đ ều 30 Luật T        á  dâ  sự. 

  t quả   ểu qu  t:    . 

 . Để đả   ảo v ệc Th  hành án  Hộ  đồn  x t xử qu  t định tạ    a   ị cáo    

n à . 

  t quả   ểu qu  t:    . 

 

  Cá   ộ  t ẩ       d             ẩ  p á  - C ủ t   p     t              

 

 

 

 

 

 

                                               P      ị     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

 


